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I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Về kiến thức: Giúp học sinh ôn tập, củng cố các kiến thức chương II: Cấu trúc tế bào, chương III: Chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào.
2. Về kĩ năng: Rèn luyện các kĩ năng: 
- Phân tích, so sánh, tổng hợp, áp dụng kiến thức đã học vào giải thích các hiện tượng thực tế 
- Kĩ năng làm bài trắc nghiệm khách quan và làm bài tự luận.

II. NỘI DUNG ÔN TẬP
 1.Tự luận

  Câu 1 : Về cấu trúc tế bào
 a. So sánh tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực, tế bào thực vật và tế bào động vật.
b. Vẽ hình có chú thích, nêu cấu trúc và chức năng của ti thể, lục lạp.
 c. - Kể tên 3 bào quan có 2 lớp màng bao bọc, 3 bào quan có 1 lớp màng bao bọc, 1 bào quan không có màng bao bọc ở tế bào nhân thực và nêu vai trò của chúng?
 d. - Tại sao khi ghép các mô và cơ quan từ người này sang người khác thì cơ thể người nhận lại có thể nhận biết các cơ quan lạ và đào thải các cơ quan lạ đó?
     - Khi uống nhiều rượu loại tế bào nào, bào quan nào phải làm việc nhiều để loại bỏ các chất độc ra khỏi cơ thể?

Câu 2 : Về vận chuyển các chất qua màng sinh chất
a. So sánh con đường vận chuyển thụ động và chủ động các chất qua màng sinh chất?
b.So sánh 2 hình thức nhập bào và xuất bào ? 

d. Giải thích:
- Tại sao dưa, cà muối có vị mặn?

- Tại sao khi chẻ cọng rau muống và ngâm trong nước sau một thời gian cọng rau bị cong lên?
- Tại sao tưới quá nhiều phân đạm vào cây non, cây bị héo và chết?
Câu 3 : ATP và enzim
a.Năng lượng là gì? Kể tên các dạng năng lượng trong tế bào? 
b. Trình bày cấu trúc hóa học và chức năng của ATP? Tại sao nói ATP là đồng tiền năng lượng của tế bào?

c. Enzim là gì? Cấu trúc, cơ chế hoạt động và vai trò của enzim. Trình bày ảnh hưởng của nhiệt độ và pH tới hoạt tính của enzim.
d. Tại sao cơ thể người có thể tiêu hóa được tinh bột nhưng thể tiêu hóa được xenlulozo?

2.Trắc nghiệm khách quan

Câu 1: Mạng lưới nội chất trơn không có chức năng nào sau đây?

   A. Sản xuất enzim tham gia vào quá trình tổng hợp lipit         B. Chuyển hóa đường trong tế bào

   C. Phân hủy các chất độc hại trong tế bào                                D. Sinh tổng hợp protein

Câu 2: Khung xương trong tế bào không làm nhiệm vụ

  A. Giúp tế bào di chuyển                B. Nơi neo đậu của các bào quan

  C. Duy trì hình dạng tế bào            D. Vận chuyển nội bào

Câu 3: Ở tế bào thực vật và tế bào nấm, bên ngoài màng sinh chất còn có

  A. Chất nền ngoại bào                         B. Lông và roi                  C. Thành tế bào                           D. Vỏ nhầy
Câu 4: Chức năng nào sau đây không phải của màng sinh chất?

  A. Sinh tổng hợp protein để tiết ra ngoài                        B. Mang các dấu chuẩn đặc trưng cho tế bào

  C. Tiếp nhận và di truyền thông tin vào trong tế bào      D. Thực hiện troa đổi chất giữa tế bào với môi trường 

Câu 5: Lưới nội chất hạt trong tế bào nhân thực có chức năng nào sau đây?

  A. Bao gói các sản phẩm được tổng hợp trong tế bào

  B. Tổng hợp protein tiết ra ngoài và protein cấu tạo nên màng tế bào

  C. Sản xuất enzim tham gia vào quá trình tổng hợp lipit       

  D. Chuyển hóa đường, phân hủy chất độc hại đối với cơ thể
Câu 6: Nhân của tế bào nhân thực không có đặc điểm nào sau đây?

  A. Nhân chứa chất nhiễm sắc gòm ADN liên kết với protein          B. Nhân được bao bọc bởi lớp màng kép

  C. Màng nhân có nhiều lỗ nhỏ để trao đổi chất với ngoài nhân       D. Nhân chứa nhiều phân tử ADN dạng vòng

Câu 7: Vai trò cơ bản nhất của tế bào chất là


A. nơi chứa đựng tất cả thông tin di truyền của tế bào     D. nơi diễn ra mọi hoạt động sống của tế bào


B. bảo vệ nhân                                   C. nơi thực hiện trao đổi chất trực tiếp của tế bào với môi trường

Câu 8. Trong tế bào sống, những bộ phận nào của tế tham gia vận chuyển một protein ra ngoài tế bào ?
1. Ti thể      2. Bộ máy Golgi    3. Màng sinh chất           4. Lưới nội chất hạt          5. Lưới nội chất trơn          

   A. 1,2,3                    B.  1,4,3                       C. 2,3, 4                     D. 1,4,5                    
Câu 9: Điều nào sau đây là chức năng chính của ti thể?

  A. Chuyển hóa năng lượng trong các hợp chất hữu cơ thành ATP cung cấp cho tế bào hoạt động

  B. Tổng hợp các chất để cấu tạo nên tế bào và cơ thể           D. Phân hủy các chất độc hại cho tế bào
  C. Tạo ra nhiều sản phẩm trung gian cung cấp cho quá trình tổng hợp các chất

Câu 10.  Thành phần không có ở tế bào động vật là


A. lizoxom      B. màng sinh chất     C. thành  xenlulôzo                   D. ti thể
Câu 11. Đặc điểm nào sau đây của nhân tế bào giúp nó giữ vai trò điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào?


A. Có cấu trúc màng kép
           C. chứa vật chất di truyền


B. Có nhân con                            D. có khả năng trao đổi chất với môi trường tế bào chất
Câu 12. Trong các tế bào sau , tế bào có nhiều ti thể nhất là tế bào

A. hồng cầu
B. cơ tim
C. biểu bì
D. xương

Câu 13. Bào quan chỉ có ở tế bào động vật không có ở tế bào thực vật là


A. ti thể
B. lưới nội chất
C. bộ máy gongi
D. trung thể

Câu 14. Loại bào quan chỉ có ở tế bào thực vật không có ở tế bào động vật là


A. ti thể
B. trung thể
C. lục lạp
D. lưới nội chất hạt

Câu 15. Ở người, loại tế bào có lưới nội chất hạt phát triển mạnh nhất là

A. hồng cầu
B. biểu bì da
C. bạch cầu
D. cơ

Câu 16. Bộ máy Gôngi không có chức năng


A. gắn thêm đường vào prôtêin
B. bao gói các sản phẩm tiết


C. tổng hợp lipit

D. tạo ra glycôlipit

Câu 17. Trước khi chuyển thành ếch con, nòng nọc phải “cắt” chiếc đuôi của nó. Bào quan đã giúp nó thực hiện việc này là:     A. lưới nội chất
B. lizôxôm
C. ribôxôm
D. ty thể
Câu 18: Cấu trúc nằm bên trong tế bào gồm một hệ thống túi màng dẹp xếp chồng lên nhau được gọi là

  A. lưới nội chất           B. bộ máy Gôngi       C. riboxom            D. màng sinh chất

Câu 20: Testosteron là hoocmon sinh dục nam có bản chất là lipit. Bào quan làm nhiệm vụ tổng hợp lipit để phục vụ cho quá trình tạo hoocmon này là

 A. lưới nội chất hạt       B. riboxom        C. lưới nội chất trơn     D. bộ máy Gôngi

Câu 21: Không bào lớn, chứa các ion khoáng, chất hữu cơ tạo nên áp suất thẩm thấu lớn có ở loại tế bào nào sau đây?         A. tế bào lông hút       B. tế bào lá cây       C. tế bào cánh hoa      D. tế bào thân cây
Câu 22: Các chất có thể khuếch tán qua lớp phôtpholipit kép của màng tế bào có đặc điểm nào? 

1. Tan trong lipít                                                 2.    Kích thước lớn,  phân cực        
3.   Kích thước nhỏ,  không phân cực                    4.    Đại phân tử protein có kích thước lớn       


A. 1,2,3
B. 2,3                         C. 1,2,4                                D. 1,4

Câu 23: Kiểu vận chuyển các chất ra vào tế bào bằng sự biến dạng của màng sinh chất là


A. vận chuyển thụ động
B. vận chuyển chủ động      C. xuất,  nhập bào      D. khuếch tán trực tiếp

Câu 24: Nếu môi trường bên ngoài có nồng độ của các chất tan lớn hơn nồng độ của các chất tan có trong tế bào thì môi trường đó được gọi là môi trường


A. ưu trương
B. đẳng trương
C. nhược trương
D. bão hoà

Câu 25: Có bao nhiêu chức năng không thuộc màng sinh chất?

1. Nhận dạng tế bào                          2. Bảo vệ tế bào                                3.  Thấm chọn lọc

4. Thu nhận thông tin từ môi trường ngoài                 5. Lưu giữ thông tin di truyền


A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

Câu 26: Các chất tan trong lipit được vận chuyển vào trong tế bào qua

  A. kênh protein đặc biệt   B. các lỗ trên màng        C. lớp kép photpholipit   D. kênh protein xuyên màng

Câu 27: Cơ chế vận chuyển các chất từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao là cơ chế

  A. vận chuyển chủ động         B. vận chuyển thụ động        C. thẩm tách       D. thẩm thấu 

Câu 28: Hiện tượng thẩm thấu là:   

  A. Sự khuếch tán của các chất qua màng.                 B. Sự khuếch tán của các ion qua màng.

  C. Sự khuếch tán của các phân tử nước qua màng.   D. Sự khuếch tán của chất tan qua màng. 

 Câu 29: Khẳng định nào dưới đây đúng khi nói về vai trò của ATP trong TB:

(1) Phân hủy các chất hóa học cần thiết cho cơ thể               (3) Vận chuyển các chất qua màng

(2) Tổng hợp nên các chất hóa học cần thiết cho tế bào         (4) Sinh công cơ học

  A. (1), (2)    B. (1), (3)    C. (1), (2), (3)    D. (2), (3), (4)

Câu 30: ATP được coi là “đồng tiền năng lượng của tế bào” vì

(1) ATP là một hợp chất cao năng       (4) Mọi chất hữu cơ trải qua quá trình oxi hóa trong tế bào đều sinh ra ATP.
(2) ATP dễ dàng truyền năng lượng cho các hợp chất khác thông qua việc chuyển nhóm photphat cuối cùng cho các chất đó để tạo thành ADP

(3) ATP được sử dụng trong mọi hoạt động sống cần tiêu tốn năng lượng của tế bào

Những giải thích đúng trong các giải thích trên là

   A. (1), (2), (3)    B. (3), (4)    C. (2), (3), (4)    D. (1), (2), (3), (4)

Câu 31: Đặc điểm nào sau đây không phải của enzim?

  A. Là hợp chất cao năng       D. Chỉ làm tăng tốc độ phản ứng mà không bị biến đổi sau phản ứng
  B. Là chất xúc tác sinh học     C. Được tổng hợp trong các tế bào sống
Câu 32: Enzim có bản chất là     A. pôlisaccarit    B. protein    C. monosaccarit    D. photpholipit
Câu 33: Cơ chất là

  A. Chất tham gia cấu tạo enzim                                              C. Chất tham gia phản ứng do enzim xúc tác
  B. Sản phẩm tạo ra từ các phản ứng do enzim xúc tác            D. Chất tạo ra do enzim liên kết với cơ chất
Câu 34: Vùng cấu trúc không gian đặc biệt của enzim chuyên liên kết với cơ chất được gọi là

  A. trung tâm điều khiển   B. trung tâm vận động         C. trung tâm phân tích   D. trung tâm hoạt động 
Câu 35: “Sốt” là phản ứng tự vệ của cơ thể. Tuy nhiên, khi sốt cao quá 38,5°C thì cần phải tích cực hạ sốt vì một trong các nguyên nhân nào sau đây?

  A. Nhiệt độ cao quá sẽ làm cơ thể nóng bức, khó chịu

  B. Nhiệt độ cao quá làm tăng hoạt tính của enzim dẫn đến tăng tốc độ phản ứng sinh hóa quá mức

  C. Nhiệt độ cao quá sẽ gây tổn thương mạch máu

  D. Nhiệt độ cao quá gây biến tính, làm mất hoạt tính của enzim trong cơ thể
Các em học sinh tham khảo thêm các câu hỏi trong sách bài tập sinh học 10!
